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Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

BIỂU KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA TÀI SẢN THANH LÝ 

( Kèm theo Thông báo số            /TB-THADS ngày 17/12/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)

TT Tài sản thanh lý Mã tài
sản

Năm đưa vào
sử dụng

Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Giá trị tài sản trên sổ kế toán Kết quả kiểm kê, rà soát, đánh giá hiện trạng
Giá tài sản do
Hội đồng xác

định (không bao
gồm VAT)/ đơn

vị

Thành tiền
(không bao gồm

VAT)
Ghi chúSố

lượng Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn
lại Hiện trạng

Tỷ lệ, chất
lượng còn

lại

I THADS tỉnh Tuyên Quang 3,206,005,600 3,206,005,600 0 0 0 6,139,000 6,149,000

Cơ sở 1, Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên
Quang

109,338,000 109,338,000 0 0 0 400,000 400,000

1 Máy tính xách tay 2016 Trung
Quốc

Bộ 1 15,000,000 15,000,000 0

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

2 Máy vi tính CMS X- Media 2014 Trung
Quốc Bộ 1 10,000,000 10,000,000 0

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

3 Máy vi tính CMS X- Media 2014 Trung
Quốc Bộ 1 10,000,000 10,000,000 0

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

4
Máy tính để bàn DELL  (OptiPlex 3060) do
trung Quốc  sản xuất 2018 Trung

Quốc Bộ 1 14,894,000 14,894,000 0

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

5 Máy vi tính xách tay Asus 2018 Trung
Quốc Chiếc 1 14,850,000 14,850,000 0

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

6 Máy tính xách tay  Asus 2018 Trung
Quốc Chiếc 1 14,850,000 14,850,000 0

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

7 Máy tính xách tay  Asus 2018 Trung
Quốc Chiếc 1 14,850,000 14,850,000 0

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu
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8 Máy tính DELL 2018 Trung
Quốc Chiếc 1 14,894,000 14,894,000 0

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

Cơ sở 2, Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên
Quang

7 308,488,000 308,488,000 0 0 0 320,000 320,000

1
Máy tính để bàn DELL  (OptiPlex 3060)

do trung Quốc  sản xuất 2018 Trung
Quốc Bộ 1 14,894,000 14,894,000 0

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

2
Máy tính để bàn DELL  (OptiPlex 3060)

do trung Quốc  sản xuất 2018 Trung
Quốc Bộ 1 14,894,000 14,894,000

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

3 Máy vi tính xách tay (MSTT 2018) 2018 Trung
Quốc BỘ 1 14,850,000 14,850,000 0

Máy đã hỏng, hiện đã không còn sử
dụng được. Chi phí sửa chữa cao, tốn

kém không có hiệu quả
0% 10,000 10,000 Bán tận thu

4 Máy vi tính xách tay (MSTT 2018) 2018 Trung
Quốc Bộ 1 14,850,000 14,850,000 0

Máy đã hỏng, hiện đã không còn sử
dụng được. Chi phí sửa chữa cao, tốn

kém không có hiệu quả
0% 10,000 10,000 Bán tận thu

5
Máy photocopy Kyocera FS-5625MP/
2015 2015 Trung

Quốc Chiếc 1 50,000,000 50,000,000
Máy đã hỏng , hiện đã không sử dụng

được
0% 50,000 50,000 Bán tận thu

6 Máy photocopy Kyocera 2016 Trung
Quốc Chiếc 1 100,000,000 100,000,000

Máy hết giá trị  vẫn còn sử dụng nhưng
bản Phôto mờ, nhiều vạch kẻ ngang

giấy photo, chi phí sửa chữa lớn nhưng
không hiệu quả

0% 100,000 100,000 Bán tận thu

7 Máy photocopy Kyocera 2018 Trung
Quốc Chiếc 1 99,000,000 99,000,000

Máy đã hỏng, hiện đã không sử dụng
được

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

Cơ sở 3, Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên
Quang

3 74,500,000 74,500,000 0 0 0 150,000 150,000 0

13 Máy vi tính CMS X- Media 2015 Trung
Quốc Bộ 1 10,000,000 10,000,000

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

TT Tài sản thanh lý Mã tài
sản

Năm đưa vào
sử dụng

Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Giá trị tài sản trên sổ kế toán Kết quả kiểm kê, rà soát, đánh giá hiện trạng
Giá tài sản do
Hội đồng xác

định (không bao
gồm VAT)/ đơn

vị

Thành tiền
(không bao gồm

VAT)
Ghi chúSố

lượng Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn
lại Hiện trạng

Tỷ lệ, chất
lượng còn

lại
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14 Máy tính xách tay Dell Vostro 2421 ( Quế) 2014 Trung
Quốc Chiếc 1 15,000,000 15,000,000

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

16
Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre-
V2060 CPS 2018 Trung

Quốc Chiếc 1 49,500,000 49,500,000 0

Máy cấu hình thấp, không tương thích
với những ứng dụng chuyên môn, hay
phải sửa chữa thường xuyên, chi phí

sửa chữa lớn không hiệu quả

0% 50,000 50,000 Bán tận thu

B Công cụ, dụng cụ 307,073,000 307,073,000 0 0 0 901,000 901,000

I CCDC cơ sở 1 129,475,000 129,475,000 0 0 0 640,000 640,000

1 Két KA 100 Hoà Phát 2007 Chiếc 1 3,000,000 3,000,000
Ket cũ, thường trục trặc,  không sử
dụng được.

0% 30,000 30,000 Bán tận thu

2
Bàn làm việc Hoà Phát 1,4 có kính màu
nho 2009 Chiếc 1 2,000,000 2,000,000 Bàn cũ mục, không sử dụng được 0% 10,000 10,000 Bán tận thu

3 Bàn làm việc (màu vàng dài 1,2 m) 2010 Chiếc 1 2,500,000 2,500,000 Bàn cũ mục, không sử dụng được 0% 10,000 10,000 Bán tận thu

4 Bàn làm việc màu nho Hoà Phát 1.60*0.80 2007 Chiếc 1 2,100,000 2,100,000 Bàn cũ mục, không sử dụng được 0% 10,000 10,000 Bán tận thu

5 Bàn làm việc gỗ ép 1,8m HP mầu nho 2005 Chiếc 1 2,800,000 2,800,000 Bàn cũ mục, không sử dụng được 0% 10,000 10,000 Bán tận thu

6 Máy quét tài liệu HP 3110 (Quỹ PCTP) 2017 Chiếc 1 3,850,000 3,850,000 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 5,000 5,000 Bán tận thu

7 Máy fax nhãn hiệu panasonic 2015 Chiếc 1 5,000,000 5,000,000 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 10,000 10,000 Bán tận thu

8 Bàn họp hội trường Hoà phát 200x50x750 2008 Chiếc 8 26,800,000 26,800,000 Bàn cũ mục, không sử dụng được 0% 80,000 80,000

Bán tận thu

9 Bàn gỗ hội trường 2015 Chiếc 4 16,000,000 16,000,000 Bàn cũ mục, không sử dụng được 0% 40,000 40,000

10 Ghế gỗ đệm nỷ 110x40x40 2008 Chiếc 60 28,800,000 28,800,000
Ghế cũ, đệm ghế mục rách, không sử
dụng được

0% 60,000 60,000

11 Loa KODA 153 2010 Chiếc 2 4,500,000 4,500,000 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 50,000 50,000

12 Âm ly NANOMAC 968 2010 Chiếc 1 3,500,000 3,500,000 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 50,000 50,000

13 Micro EV 795 2010 Chiếc 1 2,000,000 2,000,000 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 5,000 5,000

14 Micro+ giỏ đựng micro 2013 Chiếc 1 2,325,000 2,325,000 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 5,000 5,000

15 Loa + Âm ly 2015 Chiếc 4 10,000,000 10,000,000 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 50,000 50,000

TT Tài sản thanh lý Mã tài
sản

Năm đưa vào
sử dụng

Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Giá trị tài sản trên sổ kế toán Kết quả kiểm kê, rà soát, đánh giá hiện trạng
Giá tài sản do
Hội đồng xác

định (không bao
gồm VAT)/ đơn

vị

Thành tiền
(không bao gồm

VAT)
Ghi chúSố

lượng Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn
lại Hiện trạng

Tỷ lệ, chất
lượng còn

lại
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16 Micro 2015 Chiếc 2 3,000,000 3,000,000 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 5,000 5,000

17 Micro  không dây 2020 Chiếc 1 3,100,000 3,100,000 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 5,000 5,000

18 Micro để bàn 2020 Chiếc 1 2,200,000 2,200,000 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 5,000 5,000

19 Tivi Sony + đầu vidio 2013 Chiếc 1 6,000,000 6,000,000
Máy cũ, thường trục trặc, hỏng hóc,
bảo trì liên tục. Chi phí gọi thợ đến bảo
trì, sửa chữa cao, không hiệu quả.

0% 200,000 200,000

CCDC cơ sở 2 174,298,000 174,298,000 - - - 221,000 221,000

20
Máy hủy tài liệu Magitech (Quỹ
PCTP)/2017 2017 Chiếc 1 5,000,000 5,000,000 0 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 10,000 10,000 Bán tận thu

21
Máy quét tài liệu HP 3110 (Quỹ
PCTP)/2017 2017 Chiếc 1 3,850,000 3,850,000 0 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 10,000 10,000 Bán tận thu

22 Máy điều hòa treo tường 2006 Chiếc 3 21,888,000 21,888,000 0

Máy cũ, thường trục trặc, hỏng hóc,
bảo trì liên tục. Chi phí gọi thợ đến bảo
trì, sửa chữa điều hòa  rất cao, không
hiệu quả.

0% 90,000 90,000 Bán tận thu

23 Máy điều hòa treo tường Nagakawa/2015 2015 Chiếc 1 7,000,000 7,000,000 0

Máy cũ, thường trục trặc, hỏng hóc,
bảo trì liên tục. Chi phí gọi thợ đến bảo
trì, sửa chữa điều hòa  rất cao, không
hiệu quả.

0% 30,000 30,000 Bán tận thu

24 Máy fax panasonic 2015 Chiếc 1 5,000,000 5,000,000 0 Đã hỏng, không còn sử dụng được 0% 10,000 10,000 Bán tận thu

25 Tủ đựng tài liệu 2016 Chiếc 1 4,000,000 4,000,000 0
Tủ đã dùng quá lâu, ngăn chúa nhỏ
không đáp ứng đủ nhu cầu, không còn
đảm bảo an toán và chịu lực

0% 1,000 1,000 Bán tận thu

26 Bàn hội trường/2015 2015 Chiếc 8 6,160,000 6,160,000 0
Bàn gỗ ép cũ, đinh vít đã bị rời rụng,
mặt bàn cong vênh không đảm bảo
phục vụ cho công tác chuyên môn

0% 8,000 8,000 Bán tận thu

27 Ghế đá hội trường/2015 2015 Chiếc 10 3,000,000 3,000,000 0
Ghế cũ lâu đời, sắt bị gỉ, không gập đi
gập lai được, không còn đáp ứng phục
vụ cho công tác chuyên môn

0% 10,000 10,000 Bán tận thu

28 Tủ tài liệu sơn PU 1.8m phòng LĐ/2015 2015 Chiếc 2 17,800,000 17,800,000 0
Hết niên hạn sử dụng,  khoá tủ đã bị
hỏng không đảm bảo an toàn cho tài
liệu, cần thanh lý

0% 2,000 2,000 Bán tận thu

29 Tủ tài liệu sơn PU 1.35m phòng LĐ/2015 2015 Chiếc 1 7,500,000 7,500,000 0
Hết niên hạn sử dụng,  khoá tủ đã bị
hỏng không đảm bảo an toàn cho tài
liệu, cần thanh lý

0% 1,000 1,000 Bán tận thu

Bán tận thu
TT Tài sản thanh lý Mã tài

sản
Năm đưa vào

sử dụng
Nước sản

xuất
Đơn vị

tính

Giá trị tài sản trên sổ kế toán Kết quả kiểm kê, rà soát, đánh giá hiện trạng
Giá tài sản do
Hội đồng xác

định (không bao
gồm VAT)/ đơn

vị

Thành tiền
(không bao gồm

VAT)
Ghi chúSố

lượng Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn
lại Hiện trạng

Tỷ lệ, chất
lượng còn

lại
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30 Tủ sắt đựng tài liệu 2015 Chiếc 7 23,100,000 23,100,000 0

Hết niên hạn sử dụng, tủ có ngăn kéo
gỉ do môi trường ẩm, ngăn kéo bị kẹt,
khoá tủ đã bị hỏng không đảm bảo an
toàn cho tài liệu, cần thanh lý

0% 7,000 7,000 Bán tận thu

31 Bộ bàn ghế tiếp khách gỗ sồi nga 2015 Chiếc 1 12,000,000 12,000,000 0

Hết niên hạn sử dụng, bàn  gỗ sử dụng
lâu ngày bị ẩm mốc,  mặt bàn bị phồng
rộp nhiều chỗ, chốt ghế nhiều chỗ lỏng,
bung, sử dụng không bảo đảm  công
việc chuyên môn.

0% 10,000 10,000 Bán tận thu

32 Tủ đựng hồ sơ Hòa phát/2017 2017 Chiếc 12 48,000,000 48,000,000 0
Hết niên hạn sử dụng,  khoá tủ đã bị
hỏng không đảm bảo an toàn cho tài
liệu, cần thanh lý

0% 12,000 12,000 Bán tận thu

33
Máy in A4 Canon LBP151DW (Quỹ
PCTP) cs2 2017 Chiếc 2 10,000,000 10,000,000 0

Máy cũ, sữa chữa nhiều  nhưng không
hiệu quả, thường xuyên kẹt giấy, bản in
ra mờ và đen mặc dù mực đầy

0% 20,000 20,000 Bán tận thu

CCDC cơ sở 3 3,300,000 3,300,000 0 0 0 40,000 40,000 0

34 Bàn làm việc màu vàng 1,4 m 2009 Chiếc 1 770,000 770,000 Bàn cũ mục, không sử dụng được 0% 10,000 10,000 Bán tận thu

35 Tủ sắt 4 cánh Xuân Hoà 2009 Chiếc 1 2,530,000 2,530,000
Tủ cũ hỏng khoá, hen rỉ sắt, không sử
dụng được

0% 30,000 30,000 Bán tận thu

II PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KHU
VỰC 1 358,264,600 358,264,600 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0

TT Tài sản thanh lý Mã tài
sản

Năm đưa vào
sử dụng

Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Giá trị tài sản trên sổ kế toán Kết quả kiểm kê, rà soát, đánh giá hiện trạng
Giá tài sản do
Hội đồng xác

định (không bao
gồm VAT)/ đơn

vị

Thành tiền
(không bao gồm

VAT)
Ghi chúSố

lượng Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn
lại Hiện trạng

Tỷ lệ, chất
lượng còn

lại
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